
BỘ MÔN QUẢN TRỊ HỌC

1 Lê Thị Tú Anh 20/09/1992 Nữ TT03 IELTS 6.5 Đủ đk

2 Nguyễn Thị Phương Loan 07/10/91 Nữ TT03 IELTS 7.5 Đủ đk

BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC

3 Vũ Tuấn Dương 26/10/1993 Nam TT03 IELTS 5.5 Đủ đk

4 Bùi Thị Thanh Huyền 07/02/1991 Nữ Thạc sĩ 

NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

5 Vũ Thị Hòa 29/3/1993 Nữ Ko Không đủ 

đk

Thiếu chứng Tiếng Anh

6 Nguyễn Thị Thanh Nga 08/02/1994 Nữ TT03 ĐHNN Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

7 Vương Thùy Linh 08/11/1995 Nữ TT03 ThS NN Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DVKS DU LỊCH

8 Trần Thị Tuyết 03/12/1986 Nữ TT03 ThS NN Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

BỘ MÔN QUẢN TRỊ MARKETING

9 Nguyễn Vũ Thanh An 27/02/1993  IELTS 7.5

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

10 Phạm Trịnh Yến Chi 25/7/1995 Nữ TT03 IELTS 7.5, 

ThS NN 

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ MARKETING

11 Phạm Hoàng Cường 07/02/1987 Nam TT03 IELTS 7.5, 

ThS NN 

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN LOGICTICS KINH DOANH

12 Hoàng Hương Giang 01/12/1995 Nữ TT03 IELTS 6.5

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

13 Vũ Phương Thảo 24/06/1994 Nữ TT03 IELTS 7.5, 

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG

14 Trần Hải Yến 19/9/1991 Nữ TT03 IELTS 7.5 Đủ đk

BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 

15 Vũ Thị Thanh Bình 17/11/1988 Nữ TT03 TOEIC 

660

Không đủ 

đk

Chứng chỉ Tiếng anh không 

đạt yêu cầu theo thông báo 

tuyển dụng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ SƠ DUYỆT HỒ SƠ ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-ĐHTM ngày 03/4/2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

Họ và tên Ngày sinhSTT Ngoại ngữTin học

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DN DU LỊCH 

Ghi chú

Tổng số: 91 ứng viên. Trong đó:

- Đủ điều kiện dự tuyển: 70 ứng viên

- Không đủ điều kiện dự tuyển: 21 ứng viên

Kết luậnGiới 

tính
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Họ và tên Ngày sinhSTT Ngoại ngữTin học Ghi chúKết luậnGiới 

tính

16 Vũ Lê Đình Hoàng 28/8/1993 Nam TT03 ThS NN Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

17 Đinh Thủy Tiên 26/02/1996 Nữ IETS 6.5, 

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

18 Nguyễn Thị Thủy 15/3/1988 Nữ TT03 Ko Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh 

19 Lê Thị Thương 30/01/1992 Nữ TT03 Ietls 6.0 Đủ đk

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ

20 Chu Tiến Minh 16/7/1995 Nam TT03  ĐH CQ 

ngành 

Ngôn ngữ 

Anh

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

21 Doãn Nguyên Minh 20/12/1995 Nam TT03 IETS 8.0

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

22 Trần Ánh Ngọc 26/11/1991 Nữ TT03 IETS 7.0

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

23 Phạm Thu Trang 24/9/1993 Nữ TT03 IETS 6.5, 

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

24 Nguyễn Ngọc Diệp 25/04/1991 Nữ TT03 IETS 6.5 Đủ Đk

25 Nguyễn Kiều Dung 24/02/1971 Nữ ĐH 

Toán - 

Tin

TS NN Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học 

không đạt yêu cầu so với 

thông báo tuyển dụng 

26 Lê Hải Hà 22/5/1982 Nữ TT03 IETS 5.5 Đủ Đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

27 Nguyễn Thị Thanh 12/08/1985 Nữ TT03 ThS NN

Ielts 6.5

Đủ Đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

28 Trần Mai Trang 10/06/1980 Nữ TT03 Thạc sĩ 

NN

Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học 

không đạt yêu cầu so với 

thông báo tuyển dụng 

BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ

29 Dương Vũ Hằng Nga 19/8/1990 Nữ TT03 Ko Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh

30 Nguyễn Thị Nguyệt 17/11/1994 Nữ TT03 IETS 6.0, 

ThS học 

bằng Tiếng 

Anh tại 

VN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN KINH TẾ DOANH NGHIỆP

31 Nguyễn Ngọc Sao Ly 23/9/1995 Nữ Thạc sĩ 

NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

32 Lê Trọng Nghĩa 24/05/1995 Nam TT03 IETS 6.5, 

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

33 Trần Thị Trúc 17/7/1973 Nữ TT03 ĐH chính 

quy ngành 

Tiếng anh 

TM

Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học 

không đạt yêu cầu so với 

thông báo tuyển dụng 

BỘ MÔN LUẬT CĂN BẢN
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Họ và tên Ngày sinhSTT Ngoại ngữTin học Ghi chúKết luậnGiới 
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34 Nguyễn Thị Bảo Linh 23/8/1995 Nữ TT03 Ko Không đủ 

đk

Thiếu CC Tiếng Anh 

35 Trần Hạnh Linh 27/01/1993 Nữ TT03 ĐH CQ

 ngành sư 

phạm 

Tiếng Anh

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN LUẬT CHUYÊN NGÀNH

36 Nguyễn Chí Tùng 09/02/1988 Nam Ko Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

37 Hoàng Mỹ Linh 12/11/1993 Nữ TT03 Ielts 7.5 Đủ đk

38 Nguyễn Minh Nhật Linh 11/03/1995 CC Tin 

học quốc 

tế IC3

ThS NN Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

39 Bùi Tuấn Minh 01/03/1995 TT03 ThS NN Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH

40 Trần Thị Mai Anh 22/10/1991 Nữ IETS 5.5 Đủ đk

41 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07/04/1982 Nữ TT03 Ietls 5.0 Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh 

42 Hoàng Lê Mai 27/3/1989 Nữ IETS 7.5, 

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

43 Nguyễn Bích Ngọc 18/111/1982 Nữ TT03 IETS 6.0 Đủ đk

44 Nguyễn Anh Thư 21/02/1993 Nữ TT03 TOEFL 

IBT 66

Đủ đk

45 Phạm Thu Trang 15/11/1991 Nữ TT03 ThS NN Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

46 Lê Việt Hưng 16/6/1992 Nam TT03 ThS NN Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

47 Phạm Quốc Hùng 25/09/1983 Nam Ths 

CNTT

TOEIC 

510

Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học và  

chứng chỉ Tiếng Anh không 

đạt yêu cầu so với thông 

báo tuyển dụng.

48 Hồ Công Đức 06/04/1984  Nam TT03 Ko Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh

49 Nguyễn Thị Liên 30/7/1992 Nữ Trung 

cấp 

CNTT

ĐH

  CQ 

ngành 

Ngôn ngữ 

Anh

Đủ Đk Miễn thi Tin học, Tiếng 

Anh

50 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/01/1993 Nữ TT03 ĐHCQ sư 

phạm 

Tiếng Anh

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN TRIẾT HỌC
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Họ và tên Ngày sinhSTT Ngoại ngữTin học Ghi chúKết luậnGiới 

tính

51 Bùi Thị Tỉnh 09/09/1974 Nữ TT03 Ko Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh

52 Nguyễn Vân Hạnh 05/07/1986 Nữ TT03 Ko Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh

BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

53 Phạm Thị Kim Lan 12/12/1981 Nữ TT03 Ko Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh

54 Lê Văn Nguyên 02/10/1989 Nam TT03 IELS 5.0 Không đủ 

đk

Thiếu chứng chỉ Tiếng Anh

55 Vi Văn Thảo 24/02/1992 Nam TT03 ĐH chính 

quy ngành 

tiếng Anh

Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học 

không đạt yêu cầu so với 

thông báo tuyển dụng 

BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

56 Lê Thị Hồng Khuyên 22/10/1980 Nữ TT03 Đại học 

Chính quy 

sp Tiếng 

Anh

Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học 

không đạt yêu cầu so với 

thông báo tuyển dụng 

57 Đới Gia Thiên Linh 09/07/1991 Nam TT03 Đại học 

Chính quy 

ngành 

Tiếng Anh

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

BỘ MÔN LÝ THUYẾT TIẾNG ANH

58 Mai Thị Hiền 10/05/1979
Nữ

TT03 ĐH tiếng 

Pháp

Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

59 Nguyễn Thị Hường 11/04/1988
Nữ

Pháp B1 Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

60 Đỗ Hải Vân 11/02/1985

Nữ

TT03 Ko Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học 

không đạt yêu cầu so với 

thông báo tuyển dụng 

61 Triệu Thị Trang 02/04/1977
Nữ

TT03 Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG ANH

62 Nguyễn Thị Hằng 07/01/1989
Nữ

TT03 B1 Pháp Đủ đk

63 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/7/1990
Nữ

TT03 B1 Trung Đủ đk

64 Nguyễn Thị Huyên 02/09/1983

Nữ

TT03 Ko Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học 

không đạt yêu cầu so với 

thông báo tuyển dụng 

65 Lưu Thị Hương 09/09/1994
Nữ

TT03 B1 Pháp Đủ đk

66 Bùi Thị Thanh Lan 10/06/1986
Nữ

TT03 B1 Pháp Đủ đk

67 Trần Thị Mỹ Linh 08/11/1993
Nữ

B1 Pháp Đủ đk

68 Nguyễn Thị Minh 23/05/1982
Nữ

Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách
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Họ và tên Ngày sinhSTT Ngoại ngữTin học Ghi chúKết luậnGiới 

tính

69 Mai Tuyết Nhung 22/10/1986
Nữ

TT03 Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách
70 Phạm Thu Trang 31/12/1991

Nữ
TT03 B2 Tiếng 

Hàn

Đủ đk

71 Phạm Quang Trúc 25/3/1989
Nam

TT03 B1 Pháp Đủ đk

72 Võ Đỗ Mai Quyên 28/07/1982 Nữ TT03 Đủ đk

73 Đỗ Diệp Linh 17/03/1984 Nữ TT03 Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

74 Đàm Thị Hồng Nhung 10/08/1991 Nữ TT03 Bậc 3 

tiếng Pháp

Đủ đk

BỘ MÔN KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

75 Nguyễn Ngọc Anh 25/8/1994 Nữ TT03 IETS 7.0, 

ĐHNN, 

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

76 Bùi Thị Kim Thoa 14/12/1991 Nữ TT03 IETS 5.5 Đủ đk

BỘ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP

77 Phùng Cẩm Anh 12/10/1996 Nữ TT03 IETS 7.5, 

Thạc sỹ 

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

78 Lê Thị Hiền 19/12/1987 Nữ TT03 Thạc sĩ 

NN

Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

79 Đoàn Huy Hoàng 29/11/1995 Nam TT03 IETS 6.0, 

ĐH học bằng 

Tiếng Anh, 

ThS NN

Đủ đk Miễn thi Tiếng Anh

80 Đinh Diệu Hằng 08/08/1984 Nữ Cambridge 

152 (B1)

Không đủ 

đk

Bằng tốt nghiệp đại học và 

chứng chỉ Tiếng Anh không 

đạt yêu cầu so với thông 

báo tuyển dụng. 

81 Ngô Thị Ngoan 15/11/1980 Nữ TT03 ĐH CQ 

ngành 

Tiếng Anh

Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

82 Nguyễn Thu Thủy 18/11/1985 Nữ TT03 IETS 6.0 Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

83 Nguyễn Thị Yến Hạnh 14/03/1990 Nữ TT03 IETS 5.5 Đủ đk

84 Đặng Thị Hoa 22/5/1988 Nữ TT03 ThS NN Đủ đk Đủ điều kiện xét tuyền đặc 

cách

85 Nguyễn Hải Anh 22/04/19994 Nữ TT03 TOEIC 

525

Đủ đk

86 Hoàng Thị Huế 03/01/1985 Nữ TT03 B Đủ đk

87 Nguyễn Khánh Linh 11/04/1994 Nữ TT03 C Đủ đk

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

BỘ MÔN TOÁN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

BỘ MÔN DỊCH TIẾNG ANH
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Họ và tên Ngày sinhSTT Ngoại ngữTin học Ghi chúKết luậnGiới 

tính

88 Hoàng Anh 17/9/1996 Nam TT03 Đủ đk

89 Nguyễn Mai Anh 27/4/1995 Nữ TT03 Đủ đk

90 Trương Thị Yến Chi 12/08/1996 Nữ TT03 TOEIC 

610, B2 

Pháp

Đủ đk

91 Trần Bích Thủy 09/08/1995 Nữ TT03 Đủ đk

(Đã ký)

     GS.TS Đinh Văn Sơn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Hà Nội, ngày 03 háng 4 năm 2020
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